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Huyện Đình Lập 

IV. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÌNH LẬP
(Kèm theo Nghị quyết số  20/2021/NQ-HĐND  ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn)
1. Sửa đổi phân nhóm vị trí đất các khu vực còn lại tại nông thôn ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Theo Bảng giá đất kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 
tháng 12 năm 2019  của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Nội dung sửa đổi

	STT

 
	Tên xã, thị trấn
	Nhóm vị trí 1
	Nhóm vị trí 2
	Nhóm vị trí 3
	STT
	Tên xã, thị trấn
	Nhóm vị trí 1
	Nhóm vị trí 2
	Nhóm vị trí 3

	
	
	(Gồm các thôn, bản)
	(Gồm các thôn, bản)
	(Gồm các thôn, bản)
	
	
	(Gồm các thôn, bản)
	(Gồm các thôn, bản)
	(Gồm các thôn, bản)

	I
	Khu vực II
	 
	 
	 
	I
	Nhóm II
	 
	 
	 

	1
	Xã Đình Lập
	- Thôn Phật Chỉ

- Thôn Còn Đuống

- Thôn Bình Chương 1

- Thôn Kim Quán

- Thôn Tà Hón

- Thôn Bản Chuông

- Thôn Nà Pá

- Thôn Khau Vuồng

- Thôn Khe Mạ

- Thôn Còn Sung


	- Thôn Còn Mò

- Thôn Pò Tấu

- Thôn Bình Chương 2

 

	Các thôn còn lại

 
	1
	Xã Đình Lập
	- Thôn Phật Chỉ

- Thôn Còn Đuống

- Thôn Bình Chương 1

- Thôn Kim Quán

- Thôn Tà Hón (thôn Còn Mò sáp nhập vào thôn Tà Hón)

- Thôn Bản Chuông

- Thôn Nà Pá

- Thôn Khe Vuồng

- Thôn Khe Mạ

(thôn Kéo Khuế sáp nhập vào thôn Khe Mạ)

- Thôn Còn Sung

- Thôn Pò Tấu
	- Thôn Bình Chương 2

- Thôn Còn Áng

	Các thôn còn lại

	II
	Khu vực III
	 
	 
	 
	II
	Nhóm III
	 
	 
	 

	2
	Xã Cường Lợi
	Thôn Khe Bó

Thôn Quang Hoà
	- Thôn Bản Chuộn

- Thôn Đồng Khoang
	Các thôn còn lại
	2
	Xã Cường Lợi
	- Thôn Khe Bó

- Thôn Quang Hoà
	- Thôn Đồng Nhất

(thôn Đồng Khoang sáp nhập vào thôn Bản Chuộn thành thôn Đồng Nhất)

- Thôn Bản Pia
	Các thôn còn lại

	3
	Xã Bắc Lãng
	- Thôn Nà Phai

- Thôn Khe Mò

 - Thôn Bản Hả

- Thôn Nà Pẻo

- Thôn Khe Lịm
	- Thôn Khe Cảy
	Các thôn còn lại
	3
	Xã Bắc Lãng
	- Thôn Nà Pẻo (sáp nhập thôn Nà Pẻo và thôn Nà Phai)
- Thôn Khe Mò

- Thôn Bản Hả
	- Thôn Khe Cảy

- Thôn Đồng Quan
	Các thôn còn lại

	4
	Xã Bắc Xa
	- Thôn Nà Thuộc

- Thôn Bản Háng
	- Thôn Bản Văn

- Thôn Kéo Cấn

- Thôn Tẩn Lầu

- Thôn Hạnh Phúc
	Các thôn còn lại
	4
	Xã Bắc Xa
	- Thôn Nà Thuộc

- Thôn Bản Háng

- Thôn Bản Văn
	- Thôn Kéo Cấn

- Thôn Tẩn Lầu

- Thôn Hạnh Phúc

 
	Các thôn còn lại

	5
	Xã Kiên Mộc
	- Thôn Bản Hang

- Thôn Bản Phục 
	- Thôn Bản Có

- Thôn Bản Mục

- Thôn Bản Chạo

- Thôn Bản Pìa

- Thôn Bản Lự
	Các thôn còn lại
	5
	Xã Kiên Mộc
	- Thôn Bản Hang

- Thôn Bản Phục

	- Thôn Bản Lự 

- Thôn Bản Có

- Thôn Bản Pìa

- Thôn Bản Chạo
	Các thôn còn lại

	6
	Xã Bính Xá
	- Thôn Nà Lừa

- Thôn Pò Háng 
	- Thôn Quyết Tiến

- Thôn Tiên Phi

- Thôn Nà Vang

- Thôn Bản Chắt

- Thôn Nà Táng
	Các thôn còn lại
	6
	Xã Bính Xá
	- Thôn Nà Lừa

- Thôn Pò Háng

- Thôn Quyết Tiến

- Thôn Tiên Phi

- Thôn Nà Vang
	- Thôn Bản Chắt

- Thôn Nà Táng

- Thôn Bản Mọi

- Thôn Bản Xả

- Thôn Pò Phát
	Các thôn còn lại

	7
	Xã Châu Sơn
	- Thống Nhất

- Háng Ý

- Nà Van

- Nà Nát

- Khe Cù
	
	Các thôn còn lại
	7
	Xã Châu Sơn
	- Thống Nhất

- Háng Ý

- Nà Van

- Nà Nát

- Khe Cù
	
	Các thôn còn lại

	8
	 Xã Lâm Ca
	- Khe Dăm

- Pắc Vằn

- Bình An

- Thôn Bình Ca

- Bình Giang
	- Thôn Bình Lâm
	Các thôn còn lại
	8
	 Xã Lâm Ca
	- Khe Dăm

- Pắc Vằn

- Bình An

- Thôn Bình Ca

- Bình Giang
	- Thôn Bình Lâm
	Các thôn còn lại

	9
	Xã Thái Bình
	- Bản Mục

- Hòa An

- Bình Thái

- Bản Piềng
	- Khe Đa I

- Bản Chu
	Các thôn còn lại
	9
	Xã Thái Bình
	- Bản Mục

- Hòa An

- Bình Thái

- Bản Piềng
	- Khe Đa I

- Bản Chu
	Các thôn còn lại

	10
	Xã Đồng Thắng
	
	- Nà Soong

- Nà Quan
	Các thôn còn lại
	10
	Xã Đồng Thắng
	
	- Nà Xoong

- Nà Quan
	Các thôn còn lại


2. Sửa đổi tên nhóm các xã thuộc khu vực còn lại tại nông thôn ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

	STT
	Tên đơn vị hành chính
	Đất ở
	Đất Thương mại - Dịch vụ
	Giá đất sản xuất kinh doanh PNN không phải đất Thương mại - Dịch vụ

	
	
	 Nhóm VT1 
	Nhóm VT2
	Nhóm VT3
	Nhóm VT1
	Nhóm VT2
	Nhóm VT3
	Nhóm VT1
	Nhóm VT2
	Nhóm VT3

	1
	Các xã thuộc Nhóm II
	170.000
	150.000
	120.000
	136.000
	120.000
	96.000
	119.000
	105.000
	84.000

	2
	Các xã thuộc Nhóm III
	140.000
	120.000
	100.000
	112.000
	96.000
	80.000
	98.000
	84.000
	70.000


3. Sửa đổi giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn (Bảng 5) ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

                                                                                                                                                                                                                                ĐVT: đồng/m2
	STT
	Tên đường
	Đoạn đường
	Giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 
của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Nội dung sửa đổi, bổ sung

	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	1
	Xã Đình Lập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1.1
	Quốc lộ 4B (TT Đình Lập - Lạng Sơn)
	Hết địa phận TT Đình Lập
	Km52 (Trung tâm xã Đình Lập)
	680.000
	408.000
	272.000
	136.000
	816.000
	490.000
	326.000
	163.000

	1.2
	Quốc lộ 4B (TT Đình Lập - Lạng Sơn)
	Km52
	Km49
	480.000
	288.000
	192.000
	96.000
	624.000
	374.000
	250.000
	125.000

	1.3
	Quốc lộ 4B (TT Đình Lập - Quảng Ninh)
	Giáp địa phận TT Đình Lập (Cầu Phật Chỉ)
	Km56+400 (Đến cổng Công ty Lâm nghiệp)
	680.000
	408.000
	272.000
	136.000
	816.000
	490.000
	326.000
	163.000

	1.4
	Quốc lộ 4B (TT Đình Lập - Quảng Ninh)
	Km56+400 (Đến cổng Công ty Lâm nghiệp)
	Km58 (hết địa phận xã Đình Lập)
	480.000
	288.000
	192.000
	96.000
	624.000
	374.000
	250.000
	125.000

	1.5
	Quốc lộ 31 (TT Đình Lập - Sơn Động)
	Hết địa phận TT Đình Lập
	Km 126+310 (đầu cầu Bình Chương 1)
	440.000
	264.000
	176.000
	 
	528.000
	317.000
	211.000
	 

	1.6
	Những thửa đất có mặt tiếp giáp với đường QL 31 và QL 4B chạy dọc theo các thôn: Bình Chương 2, Pò Tấu, Bản Chuông, Nà Pá, Còn Sung, Khau Vuồng
	360.000
	216.000
	144.000
	 
	400.000
	240.000
	160.000
	 

	2
	Xã Châu Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đường Quốc lộ 4B
	Km 69+600m
	Km70+500m (Khu trung tâm xã)
	320.000
	192.000
	128.000
	 
	384.000
	230.000
	154.000
	 

	2.2
	Những thửa đất có mặt tiền tiếp giáp với đường quốc lộ 4B chạy dọc theo các thôn Nà Van, Khe Cù, Háng Ý, Nà Nát, Thống Nhất (thuộc địa phận xã Châu Sơn)
	200.000
	120.000
	 
	 
	240.000
	144.000
	
	

	3
	Xã Bắc Lãng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Đường Quốc lộ 4B
	Km 74+680m
	Km 76+570m (Khu trung tâm xã)
	320.000
	192.000
	128.000
	 
	384.000
	230.000
	154.000
	 

	3.2
	Những thửa đất có mặt tiền tiếp giáp với đường quốc lộ 4B chạy dọc theo các thôn Nà Pẻo, Nà Phai, Khe Mò, Khe Lịm, Bản Hả (thuộc địa phận xã Bắc Lãng)
	200.000
	120.000
	 
	 
	240.000
	144.000
	
	

	4
	Xã Bính Xá
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Đường Quốc lộ 31 (xã Bính Xá - Bản Chắt) đoạn 1
	Km 143+300m
	Km 144+700m (Khu trung tâm xã)
	680.000
	408.000
	272.000
	136.000
	880.000
	528.000
	352.000
	176.000

	4.2
	Đường Quốc lộ 31 (xã Bính Xá - Bản Chắt) đoạn 2
	Km 144+700m (Khu trung tâm xã)
	Km 145
	240.000
	144.000
	96.000
	 
	320.000
	192.000
	128.000
	 

	4.3
	Đường Quốc lộ 31 (xã Bính Xá - Bản Chắt) đoạn 3
	Km 148+500m
	Đầu cầu Pò Háng
	680.000
	408.000
	272.000
	136.000
	880.000
	528.000
	352.000
	176.000

	4.4
	Đường Quốc lộ 31 (xã Bính Xá - Bản Chắt) đoạn 4
	Ngã ba Nông lâm trường 461
	Trạm kiểm soát liên ngành (Cửa khẩu Bản Chắt)
	192.000
	115.200
	
	 
	304.000
	182.000
	
	 

	4.5
	Đường Quốc lộ 31 (Xã Bính Xá - Đình Lập)
	Km 143+300m
	Đầu cầu Nà Phạ
	240.000
	115.000
	 
	 
	320.000
	192.000
	128.000
	 

	4.6
	Những thửa đất có mặt tiếp giáp với đường QL 31 chạy dọc theo các thôn: Quyết Tiến, Tiên Phi, Nà Lừa, Nà Loòng, Pò Háng, Bản Chắt (thuộc địa phận xã Bính Xá)
	160.000
	96.000
	 
	 
	208.000
	125.000
	
	

	4.7
	Những thửa đất có mặt tiếp giáp với đường tỉnh lộ 246 từ Km 00 đến Km 04 thuộc thôn Nà Lừa
	160.000
	96.000
	 
	 
	200.000
	120.000
	
	

	6
	Xã Thái Bình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.1
	Những thửa đất có mặt tiếp giáp với đường Huyện lộ chạy dọc theo thôn Bình Thái và thôn Bản Piềng (thuộc địa phận xã Thái Bình)
	176.000
	105.600
	 
	 
	200.000
	120.000
	
	

	7
	Xã Cường Lợi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Những thửa đất có mặt tiếp giáp với đường QL4B chạy dọc theo thôn Quang Hoà (thuộc địa phận xã Cường Lợi)
	320.000
	192.000
	128.000
	 
	384.000
	230.000
	154.000
	

	7.2
	Những thửa đất có mặt tiếp giáp với đường ĐH.48 (Quang Hoà- Đồng Thắng- Lâm Ca)
	Km 03
	Km 05 chạy dọc theo thôn Khe Bó (khu trung tâm xã)
	240.000
	144.000
	96.000
	 
	320.000
	192.000
	128.000
	 

	8
	Xã Kiên Mộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Đường Tỉnh Lộ ĐT.246
	Km 06
	Đầu cầu Tà Có (khu trung tâm xã)
	280.000
	168.000
	112.000
	 
	320.000
	192.000
	128.000
	 

	8.2
	Những thửa đất có mặt tiếp giáp với đường Tỉnh lộ ĐT.246 chạy dọc theo các thôn Bản Phục, Bản Hang, Bản Lự thuộc địa phận xã Kiên Mộc
	160.000
	96.000
	 
	 
	200.000
	120.000
	
	


4. Sửa đổi giá đất ở, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn (Bảng 6) ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

* Giá đất ở tại nông thôn
                                                                                                                                                                                                                                ĐVT: đồng/m2
	STT
	Tên đường
	Đoạn đường
	Giá đất ở tại nông thôn theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Nội dung sửa đổi, bổ sung

	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	1
	Xã Đình Lập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1.1
	Quốc lộ 4B (TT Đình Lập - Lạng Sơn)
	Hết địa phận TT Đình Lập
	Km52 (Trung tâm xã Đình Lập)
	850.000
	510.000
	340.000
	170.000
	1.020.000
	612.000
	408.000
	204.000

	1.2
	Quốc lộ 4B (TT Đình Lập - Lạng Sơn)
	Km52
	Km49
	600.000
	360.000
	240.000
	120.000
	780.000
	468.000
	312.000
	156.000

	1.3
	Quốc lộ 4B (TT Đình Lập - Quảng Ninh)
	Giáp địa phận TT Đình Lập (Cầu Phật Chỉ)
	Km56+400 (Đến cổng Công ty Lâm nghiệp)
	850.000
	510.000
	340.000
	170.000
	1.020.000
	612.000
	408.000
	204.000

	1.4
	Quốc lộ 4B (TT Đình Lập - Quảng Ninh)
	Km56+400 (Đến cổng Công ty Lâm nghiệp)
	Km58 (hết địa phận xã Đình Lập)
	600.000
	360.000
	240.000
	120.000
	780.000
	468.000
	312.000
	156.000

	1.5
	Quốc lộ 31 (TT Đình Lập - Sơn Động)
	Hết địa phận TT Đình Lập
	Km 126+310 (đầu cầu Bình Chương 1)
	550.000
	330.000
	220.000
	 
	660.000
	396.000
	264.000
	 

	1.6
	Những thửa đất có mặt tiếp giáp với đường QL 31 và QL 4B chạy dọc theo các thôn: Bình Chương 2, Pò Tấu, Bản Chuông, Nà Pá, Còn Sung, Khau Vuồng
	450.000
	270.000
	180.000
	
	500.000
	300.000
	200.000
	

	2
	Xã Châu Sơn
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Đường Quốc lộ 4B
	Km 69+600m
	Km70+500m (Khu trung tâm xã)
	400.000
	240.000
	160.000
	
	480.000
	288.000
	192.000
	

	2.2
	Những thửa đất có mặt tiền tiếp giáp với đường quốc lộ 4B chạy dọc theo các thôn Nà Van, Khe Cù, Háng Ý, Nà Ná, Thống Nhất (thuộc địa phận xã Châu Sơn)
	250.000
	150.000
	
	
	300.000
	180.000
	
	

	3
	Xã Bắc Lãng
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Đường Quốc lộ 4B
	Km 74+680m
	Km 76+570m (Khu trung tâm xã)
	400.000
	240.000
	160.000
	
	480.000
	288.000
	192.000
	

	3.2
	Những thửa đất có mặt tiền tiếp giáp với đường quốc lộ 4B chạy dọc theo các thôn Nà Pẻo, Nà Phai, Khe Mò, Khe Lịm, Bản Hả (thuộc địa phận xã Bắc Lãng)
	250.000
	150.000
	
	
	300.000
	180.000
	
	

	4
	Xã Bính Xá
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Đường Quốc lộ 31 (xã Bính Xá - Bản Chắt) đoạn 1
	Km 143+300m
	Km 144+700m (Khu trung tâm xã)
	850.000
	510.000
	340.000
	170.000
	1.100.000
	660.000
	440.000
	220.000

	4.2
	Đường Quốc lộ 31 (xã Bính Xá - Bản Chắt) đoạn 2
	Km 144+700m (Khu trung tâm xã)
	Km 145
	300.000
	180.000
	120.000
	 
	400.000
	240.000
	160.000
	

	4.3
	Đường Quốc lộ 31 (xã Bính Xá - Bản Chắt) đoạn 3
	Km 148+500m
	Đầu cầu Pò Háng
	850.000
	510.000
	340.000
	170.000
	1.100.000
	660.000
	440.000
	220.000

	4.4
	Đường Quốc lộ 31 (xã Bính Xá - Bản Chắt) đoạn 4
	Ngã ba Nông lâm trường 461
	Trạm kiểm soát liên ngành (Cửa khẩu Bản Chắt)
	240.000
	144.000
	 
	 
	380.000
	228.000
	
	

	4.5
	Đường Quốc lộ 31 (Xã Bính Xá - Đình Lập)
	Km 143+300m
	Đầu cầu Nà Phạ
	300.000
	180.000
	120.000
	 
	400.000
	240.000
	160.000
	

	4.6
	Những thửa đất có mặt tiếp giáp với đường QL 31 chạy dọc theo các thôn: Quyết Tiến, Tiên Phi, Nà Lừa, Nà Loòng, Pò Háng, Bản Chắt (thuộc địa phận xã Bính Xá)
	200.000
	120.000
	
	
	260.000
	156.000
	
	

	4.7
	Những thửa đất có mặt tiếp giáp với đường tỉnh lộ 246 từ Km 00 đến Km 04 thuộc thôn Nà Lừa
	200.000
	120.000
	
	
	250.000
	150.000
	
	

	6
	Xã Thái Bình
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Những thửa đất có mặt tiếp giáp với đường Huyện lộ chạy dọc theo thôn Bình Thái và thôn Bản Piềng (thuộc địa phận xã Thái Bình)
	220.000
	132.000
	
	
	250.000
	150.000
	
	

	7
	Xã Cường Lợi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Những thửa đất có mặt tiếp giáp với đường QL4B chạy dọc theo thôn Quang Hoà (thuộc địa phận xã Cường Lợi)
	400.000
	240.000
	160.000
	
	480.000
	288.000
	192.000
	

	7.2
	Những thửa đất có mặt tiếp giáp với đường ĐH.48 (Quang Hoà- Đồng Thắng- Lâm Ca)
	Km 03
	Km 05 chạy dọc theo thôn Khe Bó (khu trung tâm xã)
	300.000
	180.000
	120.000
	
	400.000
	240.000
	160.000
	

	8
	Xã Kiên Mộc
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Đường Tỉnh Lộ ĐT.246
	Km 06
	Đầu cầu Tà Có (khu trung tâm xã)
	350.000
	210.000
	140.000
	
	400.000
	240.000
	160.000
	

	8.2
	Những thửa đất có mặt tiếp giáp với đường Tỉnh lộ ĐT.246 chạy dọc theo các thôn Bản Phục, Bản Hang, Bản Lự thuộc địa phận xã Kiên Mộc
	200.000
	120.000
	
	
	250.000
	150.000
	
	


* Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn
                                                                      ĐVT: đồng/m2
	STT
	Tên đường
	Đoạn đường
	Giá đất SXKD PNN không phải đất TMDV tại nông thôn theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Nội dung sửa đổi, bổ sung

	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	1
	Xã Đình Lập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1.1
	Quốc lộ 4B (TT Đình Lập - Lạng Sơn)
	Hết địa phận TT Đình Lập
	Km52 (Trung tâm xã Đình Lập)
	595.000
	357.000
	238.000
	119.000
	714.000
	428.000
	286.000
	143.000

	1.2
	Quốc lộ 4B (TT Đình Lập - Lạng Sơn)
	Km52
	Km49
	420.000
	252.000
	168.000
	84.000
	546.000
	328.000
	218.000
	109.000

	1.3
	Quốc lộ 4B (TT Đình Lập - Quảng Ninh)
	Giáp địa phận TT Đình Lập (Cầu Phật Chỉ)
	Km56+400 (Đến cổng Công ty Lâm nghiệp)
	595.000
	357.000
	238.000
	119.000
	714.000
	428.000
	286.000
	143.000

	1.4
	Quốc lộ 4B (TT Đình Lập - Quảng Ninh)
	Km56+400 (Đến cổng Công ty Lâm nghiệp)
	Km58 (hết địa phận xã Đình Lập)
	420.000
	252.000
	168.000
	84.000
	546.000
	328.000
	218.000
	109.000

	1.5
	Quốc lộ 31 (TT Đình Lập - Sơn Động)
	Hết địa phận TT Đình Lập
	Km 126+310 (đầu cầu Bình Chương 1)
	385.000
	231.000
	154.000
	
	462.000
	277.000
	185.000
	

	1.6
	Những thửa đất có mặt tiếp giáp với đường QL 31 và QL 4B chạy dọc theo các thôn: Bình Chương 2, Pò Tấu, Bản Chuông, Nà Pá, Còn Sung, Khau Vuồng
	315.000
	189.000
	126.000
	
	350.000
	210.000
	140.000
	

	2
	Xã Châu Sơn
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Đường Quốc lộ 4B
	Km 69+600m
	Km70+500m (Khu trung tâm xã)
	280.000
	168.000
	112.000
	
	336.000
	202.000
	134.000
	

	2.2
	Những thửa đất có mặt tiền tiếp giáp với đường quốc lộ 4B chạy dọc theo các thôn Nà Van, Khe Cù, Háng Ý, Nà Nát, Thống Nhất (thuộc địa phận xã Châu Sơn)
	175.000
	105.000
	
	
	210.000
	126.000
	
	

	3
	Xã Bắc Lãng
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Đường Quốc lộ 4B
	Km 74+680m
	Km 76+570m (Khu trung tâm xã)
	280.000
	168.000
	112.000
	
	336.000
	202.000
	134.000
	

	3.2
	Những thửa đất có mặt tiền tiếp giáp với đường quốc lộ 4B chạy dọc theo các thôn Nà Pẻo, Nà Phai, Khe Mò, Khe Lịm, Bản Hả (thuộc địa phận xã Bắc Lãng)
	175.000
	105.000
	
	
	210.000
	126.000
	
	

	4
	Xã Bính Xá
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Đường Quốc lộ 31 (xã Bính Xá - Bản Chắt) đoạn 1
	Km 143+300m
	Km 144+700m (Khu trung tâm xã)
	595.000
	357.000
	238.000
	119.000
	770.000
	462.000
	308.000
	154.000

	4.2
	Đường Quốc lộ 31 (xã Bính Xá - Bản Chắt) đoạn 2
	Km 144+700m (Khu trung tâm xã)
	Km 145
	210.000
	126.000
	84.000
	
	280.000
	168.000
	112.000
	

	4.3
	Đường Quốc lộ 31 (xã Bính Xá - Bản Chắt) đoạn 3
	Km 148+500m
	Đầu cầu Pò Háng
	595.000
	357.000
	238.000
	119.000
	770.000
	462.000
	308.000
	154.000

	4.4
	Đường Quốc lộ 31 (xã Bính Xá - Bản Chắt) đoạn 4
	Ngã ba Nông lâm trường 461
	Trạm kiểm soát liên ngành (Cửa khẩu Bản Chắt)
	168.000
	100.000
	
	
	266.000
	160.000
	
	

	4.5
	Đường Quốc lộ 31 (Xã Bính Xá - Đình Lập)
	Km 143+300m
	Đầu cầu Nà Phạ
	210.000
	126.000
	84.000
	
	280.000
	168.000
	112.000
	

	4.6
	Những thửa đất có mặt tiếp giáp với đường QL 31 chạy dọc theo các thôn: Quyết Tiến, Tiên Phi, Nà Lừa, Nà Loòng, Pò Háng, Bản Chắt (thuộc địa phận xã Bính Xá)
	140.000
	84.000
	
	
	182.000
	109.000
	
	

	4.7
	Những thửa đất có mặt tiếp giáp với đường tỉnh lộ 246 từ Km 00 đến Km 04 thuộc thôn Nà Lừa
	140.000
	84.000
	
	
	175.000
	105.000
	
	

	6
	Xã Thái Bình
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Những thửa đất có mặt tiếp giáp với đường Huyện lộ chạy dọc theo thôn Bình Thái và thôn Bản Piềng (thuộc địa phận xã Thái Bình)
	154.000
	92.000
	
	
	175.000
	105.000
	
	

	7
	Xã Cường Lợi
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Những thửa đất có mặt tiếp giáp với đường QL4B chạy dọc theo thôn Quang Hoà (thuộc địa phận xã Cường Lợi)
	280.000
	168.000
	112.000
	
	336.000
	202.000
	134.000
	

	7.2
	Những thửa đất có mặt tiếp giáp với đường ĐH.48 (Quang Hoà- Đồng Thắng- Lâm Ca)
	Km 03
	Km 05 chạy dọc theo thôn Khe Bó (khu trung tâm xã)
	210.000
	126.000
	84.000
	
	280.000
	168.000
	112.000
	

	8
	Xã Kiên Mộc
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Đường Tỉnh Lộ ĐT.246
	Km 06
	Đầu cầu Tà Có (khu trung tâm xã)
	245.000
	147.000
	98.000
	
	280.000
	168.000
	112.000
	

	8.2
	Những thửa đất có mặt tiếp giáp với đường Tỉnh lộ ĐT.246 chạy dọc theo các thôn Bản Phục, Bản Hang, Bản Lự thuộc địa phận xã Kiên Mộc
	140.000
	84.000
	
	
	175.000
	105.000
	
	


5. Sửa đổi giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị (Bảng 7) ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

                                                                                                                                                                                                                             ĐVT: đồng/m2
	STT
	Tên đường
	Đoạn đường
	Đường loại
	Giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND 
ngày 10 tháng 12 năm 2019 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh
	Nội dung sửa đổi, bổ sung

	
	
	Từ
	Đến
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	A
	Thị trấn Đình Lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quốc lộ 4B Đường Nội thị - Đường Yên Lập (QL4B cũ - TT Đình Lập - Lạng Sơn) đoạn 3
	Đầu cầu Tà Pheo
	Hết địa phận thị trấn
	II


	1.920.000
	1.152.000
	768.000
	384.000
	2.080.000
	1.248.000
	832.000
	416.000

	2
	Quốc lộ 4B Đường Nội thị - Đường Yên Lập (QL4B cũ - TT Đình Lập - Lạng Sơn) đoạn 1
	Ngã tư TT Đình Lập
	Km54+120m (Đầu cầu ĐL)
	II
	3.360.000
	2.016.000
	1.344.000
	672.000
	4.032.000
	2.419.000
	1.613.000
	806.000

	3
	Tuyến đường tránh Quốc lộ 4B (TT Đình Lập - Quảng Ninh) (Đường 31-10) đoạn 2
	Hết khu Tái định cư khu 7
	Đầu cầu Khuổi Siến
	II
	2.000.000
	1.200.000
	800.000
	400.000
	2.400.000
	1.440.000
	960.000
	480.000

	B
	Thị trấn Nông Trường Thái Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quốc lộ 31 đoạn 2
	Km 111 +00m
	Km 111 + 700m
	III
	1.440.000
	864.000
	576.000
	288.000
	2.400.000
	1.440.000
	960.000
	480.000

	2
	Quốc lộ 31 (TT Nông Trường - Đình Lập) đoạn 1
	Km111+700m
	Km112+100m (Đầu Cầu Pắc Làng)
	III
	1.040.000
	624.000
	416.000
	208.000
	1.200.000
	720.000
	480.000
	240.000

	3
	Quốc lộ 31 (TT Nông Trường - Đình Lập) đoạn 2
	Km112+100m (Đầu Cầu Pắc Làng)
	Km113+400m 
	III
	640.000
	384.000
	256.000
	
	800.000
	480.000
	320.000
	

	4
	Quốc lộ 31 (TT Nông Trường - Đình Lập) đoạn 3
	Km113+400m 
	Hết địa phận thị trấn
	III
	480.000
	288.000
	192.000
	
	640.000
	384.000
	256.000
	


6. Sửa đổi giá đất ở, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại đô thị (Bảng 8) ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

* Giá đất ở tại đô thị
                                                                                                                                                                                                                                ĐVT: đồng/m2
	STT
	Tên đường
	Đoạn đường
	Đường loại
	Giá đất ở tại đô thị theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	Nội dung sửa đổi, bổ sung

	
	
	Từ
	Đến
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	A
	Thị trấn Đình Lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quốc lộ 4B Đường Nội thị - Đường Yên Lập (QL4B cũ - TT Đình Lập - Lạng Sơn) đoạn 3
	Đầu cầu Tà Pheo
	Hết địa phận thị trấn
	II


	2.400.000
	1.440.000
	960.000
	480.000
	2.600.000
	1.560.000
	1.040.000
	520.000

	2
	Quốc lộ 4B Đường Nội thị - Đường Yên Lập (QL4B cũ - TT Đình Lập - Lạng Sơn) đoạn 1
	Ngã tư TT Đình Lập
	Km54+120m (Đầu cầu ĐL)
	II
	4.200.000
	2.520.000
	1.680.000
	840.000
	5.040.000
	3.024.000
	2.016.000
	1.008.000

	3
	Tuyến đường tránh Quốc lộ 4B (TT Đình Lập - Quảng Ninh) (Đường 31-10) đoạn 2
	Hết khu Tái định cư khu 7
	Đầu cầu Khuổi Siến
	II
	2.500.000
	1.500.000
	1.000.000
	500.000
	3.000.000
	1.800.000
	1.200.000
	600.000

	B
	Thị trấn Nông Trường 
Thái Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quốc lộ 31 đoạn 2
	Km 111 +00m
	Km 111 + 700m
	III
	1.800.000
	1.080.000
	720.000
	360.000
	3.000.000
	1.800.000
	1.200.000
	600.000

	2
	Quốc lộ 31 (TT Nông Trường - Đình Lập) đoạn 1
	Km111+700m
	Km112+100m (Đầu Cầu Pắc Làng)
	III
	1.300.000
	780.000
	520.000
	260.000
	1.500.000
	900.000
	600.000
	300.000

	3
	Quốc lộ 31 (TT Nông Trường - Đình Lập) đoạn 2
	Km112+100m (Đầu Cầu Pắc Làng)
	Km113+400m 
	III
	800.000
	480.000
	320.000
	
	1.000.000
	600.000
	400.000
	

	4
	Quốc lộ 31 (TT Nông Trường - Đình Lập) đoạn 3
	Km113+400m 
	Hết địa phận thị trấn
	III
	600.000
	360.000
	240.000
	
	800.000
	480.000
	320.000
	



* Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại đô thị
                                                                                                                                                                                                                                ĐVT: đồng/m2
	STT
	Tên đường
	Đoạn đường
	Đường loại
	Giá đất SXKD PNN không phải TMDV tại đô thị theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh
	Nội dung sửa đổi, bổ sung

	
	
	Từ
	Đến
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	A
	Thị trấn Đình Lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quốc lộ 4B Đường Nội thị - Đường Yên Lập (QL4B cũ - TT Đình Lập - Lạng Sơn) đoạn 3
	Đầu cầu Tà Pheo
	Hết địa phận thị trấn
	II


	1.680.000
	1.008.000
	672.000
	336.000
	1.820.000
	1.092.000
	728.000
	364.000

	2
	Quốc lộ 4B Đường Nội thị - Đường Yên Lập (QL4B cũ - TT Đình Lập - Lạng Sơn) đoạn 1
	Ngã tư TT Đình Lập
	Km54+120m (Đầu cầu ĐL)
	II
	2.940.000
	1.764.000
	1.176.000
	588.000
	3.528.000
	2.117.000
	1.411.000
	706.000

	3
	Tuyến đường tránh Quốc lộ 4B (TT Đình Lập - Quảng Ninh) (Đường 31-10) đoạn 2
	Hết khu Tái định cư khu 7
	Đầu cầu Khuổi Siến
	II
	1.750.000
	1.050.000
	700.000
	350.000
	2.100.000
	1.260.000
	840.000
	420.000

	B
	Thị trấn Nông Trường 
Thái Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quốc lộ 31 đoạn 2
	Km 111 +00m
	Km 111 + 700m
	III
	1.260.000
	756.000
	504.000
	252.000
	2.100.000
	1.260.000
	840.000
	420.000

	2
	Quốc lộ 31 (TT Nông Trường - Đình Lập) đoạn 1
	Km111+700m
	Km112+100m (Đầu Cầu Pắc Làng)
	III
	910.000
	546.000
	364.000
	182.000
	1.050.000
	630.000
	420.000
	210.000

	3
	Quốc lộ 31 (TT Nông Trường - Đình Lập) đoạn 2
	Km112+100m (Đầu Cầu Pắc Làng)
	Km113+400m 
	III
	560.000
	336.000
	224.000
	
	700.000
	420.000
	280.000
	

	4
	Quốc lộ 31 (TT Nông Trường - Đình Lập) đoạn 3
	Km113+400m 
	Hết địa phận thị trấn
	III
	420.000
	252.000
	168.000
	
	560.000
	336.000
	224.000
	


7. Bổ sung giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn (Bảng 5) ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
ĐVT: đồng/m2
	STT
	Tên đường
	Đoạn đường
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	
	Xã Bính Xá
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường nội bộ khu tái định cư Pò Háng
	240.000
	144.000
	
	


8. Bổ sung giá đất ở; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn (Bảng 6) ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
ĐVT: đồng/m2
	STT
	Tên đường
	Đoạn đường
	Giá đất ở
	Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ

	
	
	Từ
	Đến
	 VT1 
	VT2
	 VT3 
	 VT4 
	 VT1 
	VT2
	 VT3 
	 VT4 

	
	  Xã Bính Xá
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	1
	Đường nội bộ khu tái định cư Pò Háng
	300.000
	180.000
	
	
	210.000
	126.000
	
	


9. Bổ sung giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị (Bảng 7) ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

ĐVT: đồng/m2
	STT
	Tên đường
	Đoạn đường
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	1
	Đường nội bộ khu dân cư khu 6
	 2.240.000 
	   1.344.000 
	    896.000 
	448.000 

	2
	Đường nội bộ khu dân cư và Chợ trung tâm thị trấn Nông trường
	 2.400.000 
	   1.440.000 
	  960.000 
	480.000 


10. Bổ sung bảng giá đất ở; giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại đô thị (Bảng 8) ban hành theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

ĐVT: đồng/m2
	STT
	 Tên đường 
	Đoạn đường
	Giá đất ở
	Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại,

 dịch vụ

	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	1
	Đường nội bộ khu dân cư khu 6
	2.800.000
	1.680.000
	1.120.000
	560.000
	1.960.000
	1.176.000
	784.000
	392.000

	2
	Đường nội bộ khu dân cư và Chợ trung tâm thị trấn 
Nông trường
	3.000.000
	1.800.000
	1.200.000
	600.000
	2.100.000
	1.260.000
	840.000
	420.000
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